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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm mới Vĩnh Trung , Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XNK TUẤN PHÁT

0108751675

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công 
trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - 
Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác, - Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và 
những hoạt động tương tự, - Lắp đặt thiết bị nội thất, - Hoạt 
động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp gỗ 
tường, hoặc vách ngăn di chuyển được... - Xếp, lợp, treo hoặc 
lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác như: + Lát 
sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm, + Lót ván 
sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn 
lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Lát sàn hoặc ốp tường 
bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương (granit), đá 
phiến... + Giấy dán tường, - Sơn bên ngoài và bên trong công 
trình nhà, - Sơn các kết cấu công trình dân dụng, - Lắp gương, 
kính, - Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng, - Các công 
việc hoàn thiện nhà khác, - Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà 
di động, thuyền...

4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VÀ XNK TUẤN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK TUAN PHAT AND TRADE 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XNK TUAN PHAT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: + Xây dựng nền 
móng, bao gồm cả ép cọc, + Các công việc về chống ẩm và 
chống thấm nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Đào giếng (trong 
ngành khai thác mỏ), + Lắp dựng các kết cấu thép không thể 
sản xuất nguyên khối, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + 
Lợp mái các công trình nhà để ở, + Lắp dựng và dỡ bỏ cốp 
pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, + 
Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, + Các công việc đòi 
hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết 
bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - 
Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Đại lý bán hàng hóa; 
Trừ hoạt động đấu giá

4610

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - Bán buôn 
phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán 
buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán 
buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích 
công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, 
máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi 
loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được 
phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều 
khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được điều khiển 
bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; - Bán buôn thiết bị 
và dụng cụ đo lường.

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - 
Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, 
sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính 
phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, 
khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước 
nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: 
Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; - Bán 
buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663
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8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng 
trong nông nghiệp) - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - 
Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu 
may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp 
xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy 
ra những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy 
tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không 
thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng 
hóa được mua bán là những loại còn có giá trị.

4669

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752(Chính)

10. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
:- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - 
Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, 
dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; - Bán lẻ sản 
phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu 
tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; - Bán lẻ 
thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... không đi 
kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; 

4759

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Vận tải hành khách bằng taxi Vận tải hành khách bằng mô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác - Vận tải hành khách bằng xe 
đạp; - Vận tải hành khách bằng xe xích lô;

4931

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Khảo sát địa hình;  Khảo sát địa chất công trình
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng – công nghiệp; Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết 
kế cấp - thoát nước công trình; Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông; Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn
Kiểm định xây dựng 

7110
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15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

18. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
- Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: + Cán, tay cầm 
của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, + Khuôn và nòng giày 
hoặc ủng, mắc áo, + Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp 
bằng gỗ, + Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa 
văn bằng gỗ, + Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật 
phẩm tương tự bằng gỗ, + Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, 
ống suốt, cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự 
của guồng quay tơ bằng gỗ, + Các vật phẩm khác bằng gỗ. - 
Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà 
phê hay đậu nành; - Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh 
bằng gỗ; - Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ; - Sản 
xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày); - Sản 
xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự; - Sản xuất bộ phận dùng 
trong sản xuất tẩu thuốc lá; - Tranh khắc bằng gỗ. - Sản xuất 
đồ lưu niệm như tranh, gạt tàn thuốc, hoa... làm bằng tre.

1629

20. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

21. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

22. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

24. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

25. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

26. Đúc sắt, thép 2431

27. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

28. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

29. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

30. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

31. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

33. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt;

3290

34. Sửa chữa thiết bị điện 3314

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình đường sắt 4211
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1.000.000.000 VNĐ

38. Xây dựng công trình đường bộ 4212

39. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

40. Xây dựng công trình công ích khác
Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình 
công ích khác chưa được phân vào đâu.

4229

41. Xây dựng công trình thủy 4291

42. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

43. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

44. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở 
rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4299

45. Phá dỡ 4311

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Lắp đặt hệ thống điện 4321

48. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

49. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và 
công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + 
Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút 
bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, 
chống rung.

4329

50. Sản xuất thiết bị điện khác
Sản xuất thiết bị điện, dụng cụ điện cầm tay (khoan điện, bào 
điện)

2790

51. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034090001725

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH4404 tòa CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ , Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: CH4404 tòa CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ , Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG TUẤN                         Nam
06/08/1990 Kinh Việt Nam

26/03/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034090001725
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH4404 tòa CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ , Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: CH4404 tòa CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ , Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG TUẤN                         Nam

06/08/1990 Kinh Việt Nam

26/03/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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